
Phụ lục 1a
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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1 Ngô Xuân Quang Hóa học Trường THPT Trường Chinh 0906486360 x x x x x x x

2 Nguyễn Văn Điều Toán Trường THPT Trường Chinh 0976004877 x x x x x x x

3 Lê Thị Thanh Hường Ngữ văn Trường THPT Trường Chinh 0963838199 x x x x x x x

4 Lê Thị Phương Vật lí Trường THPT Trường Chinh 0985979729 x x x x x x x

5 Võ Thị Vân Anh Tiếng Anh Trường THPT Trường Chinh 0393959777 x x x x x x x

6 Nguyễn Thị Hồng Vân Toán Trường THPT Duy Tân 0935924244 x x x x x x x

7 Nguyễn Đình Nghĩa Hóa học Trường THPT Duy Tân 0909399268 x x x x x x x

8 Trần Thị Mến Vật lí Trường THPT Duy Tân 0984324689 x x x x x x x

9 Nguyễn Thị Yến Lưu Toán Trường THPT Duy Tân 0905301456 x x x x x x x

10 Mai Thị Hoài Thơ Tiếng Anh Trường THPT Duy Tân 0988276609 x x x x x x x

11 Hoàng Thị Huyền Vật lí Trường THPT Duy Tân 0379655642 x x x x x x x

12 Bùi Thị Nhã Trúc Tiếng Anh Trường THPT Duy Tân 0972482098 x x x x x x x

13 Hồ Thị Thủy Tiên Toán Trường THPT Duy Tân 0377625268 x x x x x x x

14 Lê Thị Hằng Hóa học Trường THPT Duy Tân 0935623379 x x x x x x x

15 Đinh Thị Quế Quyên Vật lí Trường THPT Duy Tân 0935574409 x x x x x x x

16 Nguyễn Thị Hồng Phương Toán Trường THPT Duy Tân 0974241322 x x x x x x x

17 Lê Tường Vi Hóa học Trường THPT Duy Tân 0832195055 x x x x x x x

18 Huỳnh Văn Minh Toán Trường THPT Duy Tân 0905615677 x x x x x x x

19 Võ Thị Tuyết Nhu Toán Trường THPT Duy Tân 0905034814 x x x x x x x

20 Huỳnh Thị Hải Nguyệt Vật lí Trường THPT Duy Tân 0935046176 x x x x x x x

21 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Vật lí Trường THPT Kon Tum 0398975755 x x x x x x x

22 Trần Thị Thanh Phương Vật lí Trường THPT Kon Tum 0985749755 x x x x x x x

23 Nguyễn Thị Hoa Lý Tiếng Anh Trường THPT Kon Tum 0382188933 x x x x x x x1
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24 Bùi Thị Tuyết Trinh Toán Trường THPT Kon Tum 0935905177 x x x x x x x

25 Võ Đức Toàn Toán Trường THPT Kon Tum 0395155002 x x x x x x x

26 Nguyễn Thị Thu Hiền Toán Trường THPT Kon Tum 0974277706 x x x x x x x

27 Phạm Bình Nguyên Toán Trường THPT Kon Tum 0792100231 x x x x x x x

28 Hồ Ngọc Vân Hà Hóa học Trường THPT Kon Tum 0935367673 x x x x x x x

29 Hà Quốc Dũng Vật lí Trường THPT Kon Tum 0931600233 x x x x x x x

30 Nguyễn Thị Thoa Tiếng Anh Trường THPT Kon Tum 0774567012 x x x x x x x

31 Trương Thị Tố Thanh Hóa học Trường THPT Kon Tum 0905863964 x x x x x x x

32 Nguyễn Thanh Trường Vật lí Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0906582167 x x x x x x x

33 Bùi Thị Tùng Thi Tiếng Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0947132061 x x x x x x x

34 Võ Quang Vinh Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0935039007 x x x x x x x

35 Trần Tráng Trinh Tiếng Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0905195549 x x x x x x x

36 Nguyễn Thị Búp Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0355442102 x x x x x x x

37 Lê Hữu Nghị Vật lí Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 09334358899 x x x x x x x

38 Lê Thị Nguyệt Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0914517080 x x x x x x x

39 Phạm Thị Thu Thanh Hóa học Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0983890326 x x x x x x x

40 Lê Thị Sửu Hóa học Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0983026208 x x x x x x x

41 Nguyễn Thị Tuyết Nga Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0935477797 x x x x x x x

42 Lê Thị Hiền Tiếng Anh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 0349823003 x x x x x x x

43 Nguyễn Thị Xuân Giang Sinh học Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0906790436 x x x x x x x

44 Thái Thị Kim Liên Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0383285301 x x x x x x x

45 Hoàng Thị Sang Vật lí Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0982060044 x x x x x x x

46 Nguyễn Ngọc Điệp Toán Trường THPT Lê Lợi 0905279222 x x x x x x x

47 Nguyễn Thị Thu Trinh Toán Trường THPT Lê Lợi 0935145523 x x x x x x x

48 Nguyễn Thị Minh Ngọc Hóa học Trường THPT Lê Lợi 0888550479 x x x x x x x
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49 Lê Thị Hiền Tiếng Anh Trường THPT Lê Lợi 0935149024 x x x x x x x

50 Phạm Lê Thành Đạt Toán Trường THPT Lê Lợi 0905101781 x x x x x x x

51 Trần Thị Thủy Toán Trường THPT Lê Lợi 0984958887 x x x x x x x

52 Vi Thế Hận Toán Trường THPT Ngô Mây 0919356718 x x x x x x x

53 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Tiếng Anh Trường THPT Ngô Mây 0979233068 x x x x x x x

54 Phan Thị Thúy Hà Ngữ Văn Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 0393759272 x x x x x x x

55 Lê Kim Uyên Ngữ Văn Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 0983553539 x x x x x x x

56 Võ Thị Kim Quy Hóa học Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 0866453467 x x x x x x x

57 Châu Thị Bích Hoàng Toán Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng  '0905317955 x x x x x x x

58 Đỗ Thị Thanh Hương Toán Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 0962383839 x x x x x x x

59 Ngô Thị Vân Chuyên Toán Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 0905320743 x x x x x x x

60 Ao Thành Trung Toán Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 0984281865 x x x x x x x

61 Trần Quốc Cảnh Toán Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 0397187907 x x x x x x x

62 Cao Thị Nhàn Ngữ văn Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 0963943357 x x x x x x x

63 Đinh Thị Thanh Thảo Ngữ văn Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0858485777 x x x x x x x

64 Phan Thị Diệu Hiền Tiếng Anh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0984797922 x x x x x x x

65 Nguyễn Thị Phương Toán Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0904036122 x x x x x x x

66 Đặng Xuân Đạt Toán Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0935200222 x x x x x x x

67 Trần Thanh Hải Toán Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0379099997 x x x x x x x

68 Tiêu Viết Hải Ngữ văn Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0389973202 x x x x x x x

69 Bùi Thị Hoàng Yến Tiếng Anh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0977133568 x x x x x x x

70 Nguyễn Thị Hoàng Mai Toán Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0977522805 x x x x x x x

71 Nguyễn Duy Hồ Hóa học Trường THCS THPT Liên Việt Kon Tum 0931643131 x x x x x x x

72 Võ Thị Như Quỳnh Tiếng Anh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0975823690 x x x x x x x

73 Huỳnh Thị Kiều Chinh Tiếng Anh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 093522443 x x x x x x x
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74 Nguyễn Văn Minh Tiếng Anh Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0984414443 x x x x x x x x

75 Phan Nguyên Vũ Vật lí Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0935402108 x x x x x x x x

76 Lưu Minh Tiến Tiếng Anh Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0378969947 x x x x x x x x

77 Nguyễn Đình Viên Toán Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0772286624 x x x x x x x

78 Hồ Thị Thu Sương Tiếng Anh Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0935635694 x x x x x x x

79 Võ Phạm Nhật Tú Hóa học Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0333777757 x x x x x x x x

80 Nguyễn Văn Bênh Toán Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0385890785 x x x x x x x

81 Hồ Thị Ngọc Trang Toán Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0376559627 x x x x x x x x

82 Lê Thanh Doãn Hóa học Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0905243016 x x x x x x x x

83 Nguyễn Thị Giang Toán Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0987142582 x x x x x x x x

84 Võ Thành Đắc Toán Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0914459843 x x x x x x x x

85 Nguyễn Bá Hiếu Toán Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0935402030 x x x x x x x x

86 Nguyễn Văn Nam Hóa học Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0905862789 x x x x x x x x

87 Phạm Thị Nhị Diên Tiếng Anh Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0367504450 x x x x x x x

88 Đặng Thị Mẫn Ngữ văn Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0966269470 x x x x x x x

89 Đặng Thị Cẩm Trang Tiếng Anh Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0788502548 x x x x x x x

90 Phan Thị Thiên Hằng Hóa học Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0914300617 x x x x x x x x

Danh sách tổng cộng có 90 giáo viên.
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Phụ lục 1b
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM

TT Họ và tên giáo viên
 tham gia dạy thêm

Môn
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Các nội dung được thanh tra

Cơ sở vật
chất

Văn bản
pháp lý về

DTHT

Công khai,
minh bạch

Đối tượng,
số lượng
học sinh
học thêm

Dạy thêm
học sinh chính

khóa

Kế hoạch,
nội dung
dạy thêm

Mức thu
thu tiền

học thêm

Đảm
bảo

Chưa
đảm
bảo

Đầy
đủ

Chưa
đầy
đủ

Đầy
đủ

Chưa
đầy
đủ

Đảm
bảo

Chưa
đảm
bảo

Không
có Có

Có
văn
bản
cho

phép

Đảm
bảo

Chưa
đảm
bảo

Đảm
bảo

Chưa
đảm
bảo

1 Nguyễn Thị Phương Chinh Tiếng  Anh Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0777559491 x x x x x x x
2 Hồ Thị Ngọc Quỳnh Ngữ Văn Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0978330977 x x x x x x x
3 Trần Ngọc Cường Toán Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0395486833 x x x x x x x
4 Trần Thị Hòa Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0935579780 x x x x x x x
5 Đặng Thị Hường Hóa học Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0914783144 x x x x x x x
6 Nguyễn Thị Mai Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0389530445 x x x x x x x
7 Phạm Thị Bích Phượng Toán Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0364258579 x x x x x x x
8 Bùi Quang Bảo Hóa học Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0978033364 x x x x x x x
9 Hoàng Thị Hòa Ngữ Văn Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0935146359 x x x x x x x

10 Huỳnh Thị Bích Hằng Toán Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0397756576 x x x x x x x
11 Phạm Thị Hoàng Linh Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0905247567 x x x x x x x
12 Hoàng Thị Thẩm Toán Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0971314724 x x x x x x x
13 Đỗ Duy Hưng Toán Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0935623131 x x x x x x x
14 Mai Thị Hồng Thanh KHTN Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0986911249 x x x x x x x
15 Trần Thị Tuyến Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 0977601779 x x x x x x x
16 Đỗ Thị Linh Tiếng Anh Trường TH-THCS Thắng Lợi 0364304948 x x x x x x x
17 Phan Thị Tú Uyên Ngữ văn Trường TH-THCS Thắng Lợi 0949708976 x x x x x x x
18 Trần Thị Sương Ngữ văn Trường TH-THCS Thắng Lợi 0978529580 x x x x x x x
19 Võ Thị Mỹ Phú Tiếng Anh Trường TH-THCS Thắng Lợi 0934994784 x x x x x x x
20 Hoàng Thị Thu Hà Tiếng Anh Trường TH-THCS Trường Sa 0935780812 x x x x x x x
21 Lê Thị Ngọc Hà Toán Trường TH-THCS Trường Sa 0932521121 x x x x x x x
22 Huỳnh Thị Thu Nhi Tiếng Anh Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo 0976912291 x x x x x x x
23 Ngô Thị Hương Trinh Tiếng Anh Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo 0367775540 x x x x x x x
24 Trương Quang Thăng Toán Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo 0901900776 x x x x x x x
25 Trần Thị Hồng Hạnh Hóa học Trường TH- THCS Nguyễn Du 0914462336 x x x x x x x
26 Trần Văn Nho Toán Trường TH- THCS Nguyễn Du 0988273078 x x x x x x x
27 Trần Thị Ninh Tiếng Anh Trường TH- THCS Nguyễn Du 0389530559 x x x x x x x
28 Đặng Thị Kim Tuyến Ngữ văn Trường TH- THCS Nguyễn Du 0706004768 x x x x x x x5
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29 Đặng Mậu Xuân Ba Toán Trường TH- THCS Hòa Bình 0335394808 x x x x x x x
30 Bùi Thị Thu Hằng Tiếng Anh Trường TH- THCS Ia Chim 0389528790 x x x x x x x
31 Trương Thị Lệnh Tiếng Anh Trường TH- THCS Vinh Quang 0384735025 x x x x x x x
32 Hoàng Thị Nga Toán Trường TH- THCS Ngọc Bay 0934885347 x x x x x x x
33 Lê Xuân Vinh Tiếng Anh Trường TH- THCS Ngọc Bay 0935077498 x x x x x x x

Danh sách tổng cộng có 33 giáo viên. 

TT Họ và tên giáo viên
 tham gia dạy thêm

Môn
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Chưa
đảm
bảo

Đầy
đủ

Chưa
đầy
đủ

Đầy
đủ

Chưa
đầy
đủ

Đảm
bảo

Chưa
đảm
bảo

Không
có Có

Có
văn
bản
cho

phép

Đảm
bảo

Chưa
đảm
bảo

Đảm
bảo

Chưa
đảm
bảo
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Phụ lục 1c

DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK HÀ

TT Họ và tên giáo viên
 tham gia dạy thêm

Môn
dạy thêm Đơn vị công tác

Điện thoại di
động
(Zalo)

Các nội dung được thanh tra

Cơ sở vật
chất

Văn bản
pháp lý về

DTHT

Công khai,
minh bạch

Đối tượng,
số lượng học

sinh học
thêm

Dạy thêm
học sinh chính

khóa

Kế hoạch,
nội dung
dạy thêm

Mức thu
thu tiền học

thêm

Đảm
bảo

Chưa
đảm
bảo

Đầy
đủ

Chưa
đầy đủ

Đầy
đủ

Chưa
đầy đủ

Đảm
bảo

Chưa
đảm
bảo

Không
có Có

Có
văn
bản
cho

phép

Đảm
bảo

Chưa
đảm
bảo

Đảm
bảo

Chưa
đảm
bảo

1 Phan Thị Thuận Tiếng Anh Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0974871222 x x x x x x x
2 Lại Văn Trọng Toán Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0852680429 x x x x x x x
3 Nguyễn Thị Lợi Hóa Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0942519633 x x x x x x x
4 Hồ Thị Thu Hiền Toán Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0987310178 x x x x x x x
5 Phạm Thị Mỹ Hằng Toán Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0971496782 x x x x x x x
6 Nguyễn Thị Kim Lan Vật lý Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0379500127 x x x x x x x
7 Nguyễn Thị Vân Toán Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0364742809 x x x x x x x
8 Nguyễn Thị Như Toán Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0941357352 x x x x x x x
9 Nguyễn Thị Bích Hiền Tiếng Anh Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0868018918 x x x x x x x

10 Nguyễn Thị Hồng Dược Hóa Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0966447035 x x x x x x x
11 Nguyễn Thế Dũng Vật lý Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0916877818 x x x x x x x
12 Trần Thị Cẩm Tú Tiếng Anh Trường THCS thị trấn Đăk Hà 0968474568 x x x x x x x
13 Lê Thị Thiên Trang Toán Trường THCS Đăk Hring 0935850384 x x x x x x x
14 Vũ Thị Phượng Toán Trường THCS Đăk Hring 0942513337 x x x x x x x
15 Phạm Thị Kim Hồng Toán Trường THCS xã Đăk Mar 0388627599 x x x x x x x
16 Nguyễn Thị Hòa Tiếng Anh Trường TH&THCS xã Đăk Long 0979546359 x x x x x x x
17 Trần Văn Dư Tiếng Anh Trường TH&THCS xã Đăk Long 0981308355 x x x x x x x

Danh sách tổng cộng có 17 giáo viên. 
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Phụ lục 2
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHƯA THỰC HIỆN CÔNG KHAI, MINH BẠCH CÁC NỘI DUNG TẠI ĐỊA ĐIỂM DẠY THÊM

TT Họ và tên giáo viên
 tham gia dạy thêm

Môn
dạy thêm Đơn vị công tác Điện thoại di động

(Zalo) Ghi chú

1 Ngô Xuân Quang Hóa học Trường THPT Trường Chinh 0906486360
2 Nguyễn Văn Điều Toán Trường THPT Trường Chinh 0976004877
3 Lê Thị Thanh Hường Ngữ văn Trường THPT Trường Chinh 0963838199
4 Lê Thị Phương Vật lí Trường THPT Trường Chinh 0985979729
5 Bùi Thị Tuyết Trinh Toán Trường THPT Kon Tum 0935905177
6 Phan Thị Diệu Hiền Tiếng Anh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0984797922
7 Nguyễn Ngọc Điệp Toán Trường THPT Lê Lợi 0905279222
8 Nguyễn Thị Thu Trinh Toán Trường THPT Lê Lợi 0935145523
9 Nguyễn Thị Minh Ngọc Hóa học Trường THPT Lê Lợi 0888550479

10 Nguyễn Thị Hồng Vân Toán Trường THPT Duy Tân 0935924244
11 Nguyễn Đình Nghĩa Hóa học Trường THPT Duy Tân 0909399268
12 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Tiếng Anh Trường THPT Ngô Mây 0979233068
13 Hoàng Thị Huyền Vật lí Trường THPT Duy Tân 0379655642
14 Hồ Ngọc Vân Hà Hóa học Trường THPT Kon Tum 0935367673
15 Võ Thị Như Quỳnh Tiếng Anh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0975823690
16 Lê Thị Nguyệt Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0914517080
17 Bùi Thị Nhã Trúc Tiếng Anh Trường THPT Duy Tân 0972482098
18 Hồ Thị Thủy Tiên Toán Trường THPT Duy Tân 0377625268
19 Hà Quốc Dũng Vật lí Trường THPT Kon Tum 0931600233

Tổng cộng danh sách có 19 giáo viên.
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Phụ lục 3

DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY THÊM CÓ DIỆN TÍCH PHÒNG HỌC KHÔNG ĐẢM BẢO THEO QUY ĐỊNH

TT Họ và tên giáo viên
 tham gia dạy thêm

Môn
dạy thêm Đơn vị công tác

Điện thoại di
động
(Zalo)

Diện tích phòng học theo quy định/Diện
tích phòng học dạy thêm thực tế

1 Nguyễn Văn Điều Toán Trường THPT Trường Chinh 0976004877 21 học sinh x 1,5 m2 = 31,5 m2/27,5 m2
2 Nguyễn Thị Thu Trinh Toán Trường THPT Lê Lợi 0935145523 26 học sinh x 1,5 m2 học thêm /21,6 m2
3 Nguyễn Thị Hồng Vân Toán Trường THPT Duy Tân 0935924244 13 học sinh x 1,5 m2 = 19,5 m2/16 m2
4 Hoàng Thị Huyền Vật lí Trường THPT Duy Tân 0379655642 23 học sinh x 1,5 m2 = 34,5 m2/22 m2
5 Lê Thị Nguyệt Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0914517080 39 học sinh x 1,5 m2 = 58,5 m2/39 m2
6 Võ Quang Vinh Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0935039007 17 học sinh x 1,5 m2 = 25,5 m2/16,6 m2
7 Lê Thị Hằng Hóa học Trường THPT Duy Tân 0935623379 18 học sinh x 1,5 m2 = 27 m2/21 m2
8 Nguyễn Thị Hồng Phương Toán Trường THPT Duy Tân 0974241322 17 học sinh x 1,5 m2 = 25,5 m2/22 m2
9 Lưu Minh Tiến Tiếng Anh Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0378969947 17 học sinh x 1,5 m2 = 25,5 m2/22,4 m2

10 Hồ Thị Thu Sương Tiếng Anh Trường THPT Trần Quốc Tuấn 0935635694 15 học sinh x 1,5 m2 = 22,5 m2/20 m2
11 Hoàng Thị Sang Vật lí Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 0982060044 19 học sinh x 1,5 m2 = 28,5 m2/24 m2

Tổng cộng danh sách có 11 giáo viên.
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Phụ lục 4
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY THÊM TRONG NHÓM, LỚP HỌC SINH CÓ HỌC LỰC KHÔNG TƯƠNG ĐƯƠNG NHAU

TT Họ và tên giáo viên
 tham gia dạy thêm

Môn
dạy thêm Đơn vị công tác

Điện thoại di
động
(Zalo)

Nhóm ghép các đối tượng học sinh có học lực không
tương đương nhau

1 Nguyễn Văn Điều Toán Trường THPT Trường Chinh 0976004877
Nhóm 21 học sinh (ghép 04 học sinh lớp 6; 04 học sinh lớp

8; 02 học sinh lớp 9; 03 học sinh lớp 10; 02 học sinh lớp
11; 06 học sinh lớp 12)

2 Huỳnh Văn Minh Toán Trường THPT Duy Tân 0905615677 Nhóm 10 học sinh (ghép 01 học sinh lớp 10; 5 học sinh lớp
11; 4 học sinh lớp 12)

Tổng cộng danh sách có 02 giáo viên.
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Phụ lục 5
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHƯA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, NỘI DUNG DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG  

TT Họ và tên giáo viên
 tham gia dạy thêm

Môn
dạy thêm Đơn vị công tác Điện thoại di động

(Zalo) Ghi chú

1 Ngô Xuân Quang Hóa học Trường THPT Trường Chinh 0906486360
2 Nguyễn Văn Điều Toán Trường THPT Trường Chinh 0976004877
3 Phan Thị Diệu Hiền Tiếng Anh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0984797922
4 Nguyễn Ngọc Điệp Toán Trường THPT Lê Lợi 0905279222
5 Nguyễn Thị Minh Ngọc Hóa học Trường THPT Lê Lợi 0888550479
6 Nguyễn Đình Nghĩa Hóa học Trường THPT Duy Tân 0909399268
7 Võ Thị Như Quỳnh Tiếng Anh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 0975823690
8 Bùi Thị Nhã Trúc Tiếng Anh Trường THPT Duy Tân 0972482098
9 Đinh Thị Quế Quyên Vật lí Trường THPT Duy Tân 0935574409

Tổng cộng danh sách có 09 giáo viên
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